
ST

T

Mã 

lớp
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Xã/Phường

(Theo địa chỉ 

thường trú)

Số điện 

thoại

Số định 

danh cá 

nhân

Học 

sinh 

tuyển 

mới

Họ tên cha mẹ

1 Mầm Phạm Nguyễn Phúc An 1/14/2022 Nữ Kinh  Tổ  -Nghĩa Trung 818430333 67322000376 x Nguyễn Thị Liên

2 Mầm Huỳnh Võ Tâm Khang 2/14/2021 Nam Kinh Xã Đắk Nia 786186686 67221004936 x Huỳnh Thị Cảm Vi

3 Mầm Lê Văn Hưng 1/16/2022 Nam Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 394941318 67222000351 x Nguyễn Thị Thành

4 Mầm Trần Vũ Thiên Khôi 9/28/2021 Nam Kinh  Tổ 3-Nghĩa Trung 966481740 67221004379 x Trương Thị Nhật Linh

5 Mầm Trần Vũ Quôc Trọng 11/8/2021 Nam Kinh  Tổ 1-Nghĩa Trung 975728711 67221002405 x Trần Thị Lợi

6 Mầm Võ Tường  Ngân Anh 4/18/2022 Nữ Kinh  Tổ 6-Nghĩa Trung 947429090 67322001254 x Phạm Xuân Hương

7 Mầm Đặng Quôc Thuận 12/20/2021 Nam Kinh  Tổ 2-Nghĩa Trung 965328977 67221005092 x H'Lan

8 Mầm Trần  Ngọc Uyên Chi 9/12/2021 Nam Kinh  Nghĩa Trung 397197054 67321003159 x Nguyễn Thị Minh Hiếu

9 Mầm Vũ Hoài An 1/24/2021 Nữ Kinh cây Xoài-Xã Đắk Nia 977313148 67321000539 x Nguyễn Thị Kiều

10 Mầm Nguyễn Bảo Khang 1/10/2021 Nam Kinh Tổ 3-Nghĩa Trung 886269379 67221000198 Lương Thị Sáu

11 Mầm Nguyễn Thị Thuỳ Dương 18/4/2021 Nữ Mường Tổ 1-Nghĩa Trung 0352908444 067321001283 x Lương Thị Thanh

12 Mầm Lê Trương Anh Khôi 16/7/2022 Nam kinh Tổ 1 -Nghĩa Trung 0935899612 067222003517 x Trương Thị Thương

13 Mầm Phạm Minh Triết 5/9/2021 Nam  Kinh Tổ 2-Nghĩa trung 0794666338 067221004845 x Vũ Thị Hạ

14 Mầm Nguyễn Bảo Trâm 28/1/2022 Nữ Kinh  Tổ 3 - Nghĩa Đức 0974051051 06732000158 Nguyễn Hoàng Hân

15 Mầm Võ Viên Minh 05/6/2021 Nam Kinh Tổ 2- Nghĩa Trung 0986167814 067221003118 x Trương Thị Thu Hiền

16 Mầm Ngô Tuấn Dũng 01/01/2022 Nam Kinh Tổ 3-Nghĩa Đức 0935319133 067222000001 Phạm Châu Phương

17 Mầm Phạm Uyển Chân 2/12/2022 Nữ Kinh  Tổ 1-Nghĩa Trung 0979798319 067322004174 x Trần Thị Thoan

18 Mầm Nguyễn Phương Hằng 24/9/2021 Nữ Kinh Tổ 1-Nghĩa trung 0987525311 067321004519 x Hoàng Thị Như Quỳnh

19 Mầm Nguyễn Thiên Phúc 31/7/2021 Nam Mường  Tổ 2- Nghĩa trung 0335784577 067221002109 x trương Thị Ngọc

20 Mầm Đặng Phan Ngọc Hân 9/12/2022 Nữ Kinh  Bon susop-Đăk nia 0973537538 067322004224 x Phan Thị Dung

21 Mầm Đinh Thị Ngọc Trâm 30/11/2022 Nữ Mường Tổ 3- Nghĩa Trung 0793674487 067322001555 x Võ Nguyễn Thị Thu Hà

22 Mầm Nguyễn Gia Phước 14/8/2021 Nam Kinh Tổ 3-Nghĩa trung 0813328080 067221006012 x Nguyễn Thị Thu Thuỷ
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23 Mầm Huỳnh Võ Tâm Phúc 19/10/2022 nam Kinh Tổ 1-Nghĩa trung 0786186686 067222005000 x Huỳnh Thị Cẩm Vi

24 Mầm Nguyễn Quỳnh Anh 14/12/2021 Nữ Kinh cây Xoài- Đăk Nia 0979872687 067321004692 x Trần Thị Trang

25 Mầm Nguyễn Hoàng Khôi 16/7/2021 Nam Kinh Tổ 1-Nghĩa trung 0979851401 067221003652 x Lê Anh Thư

26 Mầm Trần Gia Huy 19/6/2022 Nam Kinh Tổ 5-Nghĩa Tân 0972257354 038222007612 x Lâm Thị Hương

27 Mầm Nguyễn Ngọc Hoài 7/3/2022 Nam Kinh   Tổ 1-Nghĩa trung 0972143464 070222000907 x Bùi Thị kim Yến

28 Mầm Mai Văn Trọng 31/7/2022 Nam Kinh   Tổ 1-Nghĩa trung 0782501518 067222003884 x Lê Thị Trúc Hoa

29 Mầm Nguyễn Nghiêm Tuệ Mỹ 17/10/2022 Nữ kinh   Tổ 1-Nghĩa trung 0945329468 x Nghiêm Thị Loan
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